
TUẦN 2 ( 13.9-18.9.2021) 

 

 

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL.  

Period 3: Speak & Listen.  

I. New words 

- similar (a) tương tự 

- industrial (a) thuộc về công nghiệp 

- industry (n) ngành công nghiệp 

 

II. Practice 

* Speak 

1. Do Ex – page 8: Nga is talking to Maryam. They’re waiting for Lan outside her school. 

Put the dialogue into the correct order ( Sắp xếp trật tự bài đối thoại cho đúng)  

A: Hello, You must be Maryam 

B: That’s right, I am 

A: Pleased…………………………….. 

B: Pleased…………………………….. 

…………………… 

…………………… 

 

2. Do Ex 2 – pg8  

You: Hello. You must be………. 

Yoko/ Paul/ Jane: That’s right, I am 

You: Pleased to meet you. Let me introduce myself. I’m……….. 

Yoko/ Paul/ Jane: Pleased…………Are you one of Maryam’s friends? 

………………. 

…………….. 

3. Work in pairs: make a similar dialogue about yourself 

* Listen :  

Task 1: 1st listen and choose the numbers of the correct pictures 

Ex 4-pg 9 

Task 2: 2nd Listen and choose the correct answers 

Carlo is visiting Tim Jones in the USA.  

Carlo is (hungry/ full) . Tim and Carlo go to a restaurant downtown. They go through a ( 

forest /park).  It is so beautiful with all the trees and flowers and a (pond/lake) in the middle.  

Then they catch the (103/130) bus on Ocean Drive.  They’re eating (Mexican/ American) 

food because ( Carlo/ Tim) like eating hamburgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL.  

Period 4: READ 

 

I. New words 

- association (n) hiệp hội 

- Asian (a) thuộc Châu Á 

- divide into chia ra 

- region (n) vùng, miền 

- regional (a) thuộc vùng, miền 

- tropical (a) thuộc về nhiệt đới 

- climate (n) khí hậu 

- unit of currency đơn vị tiền tệ 

- consist of = include bao gồm, gồm có 

- population (n) dân số 

- Islam Hồi giáo 

- official (a) chính thức 

- religion (n) tôn giáo 

-  religious (a) thuôc về tôn giáo 

- in addition ngoài ra 

- Buddhism (n) Phật giáo 

- Hinduism (n) Ấn giáo 

- widely (adv) môt cách rộng rãi 

- education (n) nền giáo dục 

- educate (v) giáo dục 

- educational (a) thuộc về giáo dục 

- instruction (n) việc giáo dục 

- instruct (v) hướng dẫn, chỉ dạy 

- instructor (n) người hướng dẫn 

- compulsory (a) bắt buộc 

- area (n) diện tích 

II. Practice 

Do Ex a,b – pg 10 

Malaysia 

1. Area: 329,758km2 

2. Population: Over 22 million 

3. Climate: tropical climate 

4. Unit of currency: the ringgit 

5. Capital city: Kuala Lumpur 

6. Official religion: Islam 

7. National language: Bahasa Malaysia 

8. Compulsory second language: English 

Exb: Check True or False 

1. Malaysia is a member country of ASEAN 

2. There are two religions in Malaysia 

3. People speak only Malay in Malaysia 

4. Primary school children learn three languages at school 



5. All secondary school children learn in English 

 

Vietnam? 

1. Area?......................... 

2. Population?.................. 

3. Climate?....................... 

4. Unit of currency?................. 

5. Capital city?......................... 

6. Official religion?....................... 

7. National language?...................... 

8. Compulsory second language?....................... 


